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LỜI NÓI ĐẦU

Người ta thường nói chính trị là nghệ thuật thỏa hiệp. Các cuộc 

bầu cử  luôn dẫn tới xung đột giữa các quyền lợi khác nhau, và vòng 

nguyệt q u ế  chỉ thuộc về ứng cử  viên nào hiêu rõ nghệ thuật dàn xếp 

những quan điểm và yêu cầu đang tranh chấp đ ề có thể m ang lại 

quyền lợi cho phần đông mọi người, ứ n g  cử  viên thắng cuộc thường 

là người có sức lôi cuốn nhất đối với mọi thành phần cử  tri, hay ít 

ra là người ít gây thất vọng nhất đối với đa sô' cừ  tri. Người ta đã 

soạn thảo các bài diễn thuyết chính trị theo tinh thẩn này, bằng cách 

đưa ra một m ớ những diều tầm phào, sáo rỗng với m ục đích chính 

là gáy bực mình cho càng ít người càng tốt.

Tuy nhiên, có những thời điềm mà những người cầm lá phiếu 

không ờ  trong tâm trạng muốn thỏa hiệp. Cũng có lúc, khi một khúc 

quanh lịch sử  dã hiện lên trước mặt, cử  tri sẽ đi đến quyết định chọn 

một giải pháp táo bạo hơn là “một mẫu số  chung nhỏ nhất”.

Đó là tâm trạng của Hồng y đoàn của Giáo hội Công giáo 

Roma vào tháng Tư  năm 2005 , khi tất cả tập trung lại đ ể lựa chọn 

người k ế  vị Đ ức Giáo hoàng John Paul II. Đối mặt với một số khá 

đông ứng viên tiềm năng thuộc khuynh hướng thỏa hiệp, các Hồng 

y đã có một chọn lựa dứt khoát, “táo bạo” khi trao Chìa khóa Nước 

Trời mà những người Công giáo tin rằng đã ăìtợc Đ ức Kitô hứa trao 

cho Thánh Phêrô cho một vị Hồng y 78 tuổi. Đó là Hồng y Joseph 

Ratzinger, một người có quan điểm kiên quyết và rõ ràng về những  

thách thức đối với Giáo hội và đối với nền văn hóa rộng hon, rõ tới 

m ức không thể nào rõ hơn được nữa.

Giáo hoàng Benedict XVI là người mang một hoài bão lớn: ông 

không mong gì hom là tuyên chiến với 4 0 0  năm văn hóa của phmrng 

Tây đang tiến dần về lối sống vị kỷ và chù thuyết tương dối, đã tạo nên
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Đ Ứ C  G I A  O H O A  N G  B E N E D I C T  X V I

cái mà các trí thức châu Áu cùng quan điểm với ông gọi là xu thế  

“tư duy yếu đuối”. Giống như Thánh Benedict mười lăm thế kỷ về 

trước, người mà ông mang tên hiệu, Giáo hoàng Benedict XVI muốn 

xây dựng lên những mô hình sống đạo Kitô trong một nền văn hóa 

mà ông xem là thường chối bỏ ý nghĩa và m ục tiêu đích thực của 

cuộc sống con người. Ông có niềm  tin xác tín rằng giữa  việc Đ ế  ch ế  

Roma sụp đổ đưa thế giói roi vào đêm trường Trung cổ tăm tối và 

thòi đại chúng ta đang sống hôm nay, có một sự  tương dồng lịch sử, 

và phải nói giảm  đi mới có thể hiểu dược xác tín này. Benedict XVI 

là người quá tinh tế đ ể hô hào thánh chiến chống chủ nghĩa thế tục, 

nhung chác chắn thời gian ông làm Giáo hoàng sẽ là một giai đoạn 

thách thức, đòi hỏi phải phấn đấu nhiều (m à những người bầu chọn 

ông chắc chán biết rõ diều này).

Ông sẽ hô hào đề thế giới tìm lại được niềm  tin rằng trí tuệ của 

con người có khả năng tìm ra chân lý, rằng mọi nguới nam  cũng như  

n ữ  có dủ sức mạnh luân lý và tinh thần đ ể tổ chức cuộc dời họ theo 

ánh sáng của chăn lý dó. Ông sẽ làm tất cả những việc đó một cách 

vui vẻ, với tinh thần phụng sự  hơn là dùng đến quyền lực. Và ông sẽ 

không bao g iờ  thỏa hiệp, nhung sẽ rỗ ràng, trong suốt như pha lê.

Trên đời này chẳng có việc gì phức tạp và m ang nhiều hệ lụy 

hom là làm Giáo hoàng đ ể phục vụ một Giáo hội Công giáo với hom

1,1 tỷ tín đồ. Việc bầu chọn Giáo hoàng không chỉ là một nghi thức 

m àu m è, phủ thêm lớp áo cổ  xưa lãng m ạn và bí ẩn mà thực chất 

là tìm ra một vị lãnh đạo quan trọng, có tầm ảnh hưởng toàn cầu, 

với n hữ ng đường lối chính trị không chỉ ảnh hưởng đến đời sống 

của các tín đồ Công giáo mà còn đến cả nhũng người thuộc mọi tín 

ngưỡng và những người vô thần. Không ai có thể phớt lờ vai trò của 

Đ ức Giáo hoàng. Bởi vì tôn giáo lay động tới những cảm  xức mãnh  

liệt nằm  sâu trong đáy lòng, cho nên một Giáo hoàng không nhũng 

có thể tác động đến các mò hình bầu cừ hay các chọn lựa y thức hệ cùa 

con người mà còn có thẻ tạo nên khuôn mẫu cho những ước m ơ và cái 

thiện ngã ở  đời. Vi tất cả những lý do này, Giáo hoàng đương nhiên là 

một thế lực chính trị quan trọng. Một vài nhà lãnh đạo tôn giáo khác
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cũng đóng vai trò tương tự nhưng không ai nổi bật và có tầm ảnh 

hưởng bằng người dứng dầu Giáo hội Công giáo Roma. Nói thẳng 

ra, vai trò của Đ ức Giáo hoàng là hết sức lớn lao.

Đối với người Công giáo, Đ ức Giáo hoàng dược tin là đại diện 

cho Đ ấng cứu thế trên trái đất, là nguời nối nghiệp Thánh Phêrô 

trong vai trò vị m ục tử dứng đầu cộng đồng Kitô giáo. Vì vậy, truớc 

hết ông phải là một con người thánh thiện gttơng m ẩu, một người 

có s ic  lan tỏa ra chung quanh tình yêu cùa Chúa và sức m ạnh của 

ơn cứu rỗi, một nguời biết cách truyền cảm hứng, khích lệ vá an ủi 

mọi người, một người có thể hoàn thành tất cá sứ  mệnh dó trong khi 

vân cai quản và uốn nắn các con chiên khi họ lầm dường lạc lối. 

Dưới nhiều góc độ, đây là công việc “bạc thếch" và bất khá thi, phải 

thực hiện một núi các yêu cầu mà từng cái một cũng phải mất cả 

đời mới làm xong.

Tất cà những diều này đều nằm trong suy ngẫm thấu đáo cùa 

Hồtigy đoàn với 115 thành viên, tuổi dưới 8 0  và có đù sức khỏe, đă dến 

Rome vào tháng T ư  năm 2005  dể thục hiện sứ mệnh khó khăn là lụa 

chọn Ehic Giáo hoàng mới. Đáu chỉ có thế, họ không chỉ phải chọn một 

Giáo hoàng mới mà còn phải chọn nguời k ế  vị cho Đức John Paul II, 

một con nguời vĩ đại đả luu lại dấu ấn trên thời đại cùa mình với 

những thành tựu mà ít Giáo hoàng nào trước đây có thề làm được. 

Có một câu nói sáo quen thuộc rằng, Giáo hoàng John Paul II sẽ là 

một tấm gương khó ai theo kịp, vì thế các Hồng y hiểu rằng họ phải 

lựa chọn rất cẩn thận. Phần lớn các H ồngy ờ tuổi trẽn dưới thất thập 

cổ lai hy đều ý thức dược rằng họ chi có được một cơ hội duy nhất 

trong đời để bỏ phiếu tín nhiệm bầu chọn Đ ức Giáo hoàng. Bởi vậy, 

trách nhiệm của họ càng trở nên nặng nề hơn.

Người Công giáo tin rằng việc bầu Đ ức Giáo hoàng được diễn ra 

duói sự  hướng dẫn của Chúa Thánh thần. Cho nên, trước hết đáy 

không phải là một động thái chính trị mà là một tiến trình nhận thức 

thiêng liêng khởi nguồn từ việc cầu nguyện. Khái niệm này dã được 

Dức Hồngy Ennio Antonelli đúc kết hôm truớc ngày họp Cơ Mật Hội.
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Ông là một vị H ồngy đến từFlorence tính tình vui vẻ, luôn tưoi cười 

và được một số người xem lù ứng viên cho chức Giáo hoàng, ô n g  

cho rằng, Chúa đã biết rõ ai là vị Giáo hoàng mới, cho nên công việc 

của các Hồng y đom thuần chỉ là tìm ra người mà Chúa dã chọn. 

Nhiều quan sát viên có thâm niên ở Vatican coi nhận xét trên như  

là một câu giản g đạo; nhưng khi nghe các Hồng y kể lại sau đó, có 

lẽ nhiều người trong số họ đã cảm nhận tiến trình sự  việc y như vậy. 

ít nhất thì một số  Hồng y cũng nhận ra sự  xung khắc giữa  lời cầu 

nguyện và chính kiến của họ. Tận trong đáy lòng, họ xem Joseph 

Ratzinger là người phải chọn, nhưng lại lo ngại, nhất là ở một vài 

khu vực n h ư  Táy Âu và Hoa Kỳ, rằng vị Hồng y này sẽ m ang theo 

quá nhiều “hành trang” từ  2 4  năm nắm  g iữ  vai trò làm Hộ pháp 

cho H ọc thuyết Giáo h ộ i1 đầy khó khăn vả lắm nhiêu khê. Cuối 

cùng, hầu hết đã bầu chọn theo lương tám hon là nghe theo tiếng  

nói quan ngại. Họ dã cô'làm theo lời tuyên thệ mà trước mỗi vòng 

phiếu, mõi người phải đọc lớn tiếng dưới bức họa uy nghi Ngày 

phán xé t do Michelangelo vẽ: “Xin Chúa Kitô hãy phán xét con, 

chứng giám  là con đã bầu cho người mà trước mặt Chúa, con tin 

là đáng được chọn*.2

Chắc chắn là khi bỏ phiếu bầu Giáo hoàng, nhiều Hỏng y đã 

nghe vang trong ký ức họ những câu thơ từ bài Roman Tryptych cùa 

John Paul. Khi suy ngẫm về Cơ Mật Hội sẽ bầu người k ế  vị cho 

mình, cố  Giáo hoàng đã viết: “Điều cần thiết là Michelangelo sẽ dạy 

họ khi họ họp lạ i... Cảnh tượng Michelangelo đã thấy phải dạy họ ”. 

Ông muốn nhắc nhở các Hồng y không được nghĩ đến các hậu quả 

về chính trị hay sự  nghiệp khi bầu chọn, mà chỉ nên nghĩ đến lúc bị 

phán xét ở  đời sau, khi đó họ sẽ phải trả lời với Đ ấng Tối cao về 

chọn lựa của mình.

1) Ratzinger đứng đáu Thánh bộ Giáo lý Đức tin trong 24 nâm. có bổn phận bảo vệ học thuyết chinh thống 
của Giáo hội. Trong công việc của minh, ông phải hướng dản, cảnh cáo. có khi ra hinh phạt. Vi thế, ông được 
gọi là Hộ pháp Học thuyết Giáo hội.

2) Trôn vòm Nguyện đường Sistine, nơi họp Cơ Mật Hội đô’ báu Giáo hoàng là bức họa nổi tiếng của 
Michelangelo vẽ có tên là “Ngày phán xét"
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Chúa -  hay lịch sử -  sau này sẽ phán xét xem họ đã chọn đúng 

hay sai là điều chưa ai biết. Nhung vào thòi điểm này, nhiệm kỳ 

Giáo hoàng cùa Benedict XVI thì mọi việc rõ ràng như một quyển 

sách dã mở, chỉ còn chờ đặt bút viết các chương vào. Với tinh cách 

của con người này, chúng ta có thề nói chắc một điều là nhiệm kỳ 

của vị Giáo hoàng thứ 2 6 5  của Giáo hội Công giáo sẽ không nhàm  

chán, đơn điệu. Những chuỗi ngày hấp dần và đầy kịch tính đang 

nằm ở phía trước.

Khi chọn Joseph Ratzinger làm Giáo hoàng, các Hồngy đã phá vỡ 

nhiều kinh nghiệm truyền thống liên hệ tới việc bầu Giáo hoàng: đầu 

tiên là cáu nói “Ai bước vô là Giáo hoàng, ai bước ra là H ồttgy"- (ỷ 

nói những ứng cử viên có triền vọng nhất si không được chọn, câu này 

sai đối với ba trong sáu lần bầu Giáo hoàng gần đáy); hai là ai có liên 

quan mật thiết với chinh sách cửa vị Giáo hoàng trước sè không được 

chọn; ba là 76% các Hồng y đến từ các giáo phận trên khắp thế giới sẽ 

không bầu cho thành viên của Giáo triều Roma (tức Nội các cùa cố  

Giáo hoàng); bốn là các Hồngy không muốn bầu cho người châu Àu, 

nơi đức tin càng ngày càng giảm sút; năm là ờ  cái tuổi 78 là quá già 

dề đảm nhận chức vụ to lớn, nặng nề này; sáu là Raừinger đã nắm 

giữ quyền hành quá lâu và có quá nhiều thù cũng như bạn đ ề có thề 

thu đuực hon hai phần ba phiếu bầu. Tất cả những dư luận gáy trở 

ngại đó, ít nhất là trong lần này, đều được coi là chuyện nhảm nhí. 

Thêm vào dó, ỷ kiến phổ biến ở nhiều nơi ràng người Italia sẽ làm tất 

cà dể Giáo hoàng phải là người bản xứ  đã được chứng minh là vô căn 

cứ. Trẽn thực té, nhiều Hồng y không phải là người Italia nói rằng 

đồng sự  người Italia cùa họ hầu h ắ  đã bầu một cách “khách quan", 

chú trọng con ngicời chứ không phải hộ chiếu của người đó. Nhìn 

chung, logic chính trị đã nhường bước đề lý trí dơn thuần chỉ ra người 

xứng đáng, bất chấp tuổi tác, quốc tịch hay sự nghiệp quá khứ: 

Raừinger là úng cứ viên có đủ điền kiện và được chuẩn bị tốt nhất.

Mặt khác, thẩn học chính thống của Công giáo cũng dạy rằng 

àn sủng được xãy dụng trên nền tảng cùa tự nhiên chứ không loại bỏ 

tự r.hiên. Vì thê, niềm tin rằng Chúa can thiệp vào việc tuyền chọn
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Giáo hoàng cũng không làm giảm đi bản chất của một tiến trình 

m ang tính chính trị. Như một Hồngy sau đó đã nài với tôi, "Tôi chưa 

khi nào được Chúa Thánh thần gõ vào đầu. Tôi đã phải dựa vào 

những thông tin mình có để đưa ra chọn lựa tốt nhất”. Bởi thế, việc 

bầu cừ  Ịoseph Ratzinger cũng là một vở kịch nhuốm màu chính trị 

mà kết thúc vẫn còn mù mờ khi dã hạ màn xuống, và kết thúc đó có 

thể sẽ khác hẳn nếu xuất hiện một vài biến cố. Dầu két quả của việc 

bầu có thế nào đi chăng nữa thì sau khi sự  việc xảy ra, cảm giác về 

nó không bao giờ nguyên vẹn như truớc. N hư người ta thường nói, 

lịch sử  chỉ có thể hiểu sau, nhưng lại phải diễn tiến trước.

Ở  một góc độ nào dó, có thề nói Đức Giáo hoàng]ohn Paul đã 

hấp hối nhiều năm trước khi thực sự qua đời; và vì thế cuộc họp Cơ 

Mật Hội năm 20 0 5  phải là một sự  kiện đã dược chuẩn bị và tập 

dượt rất chu đáo. Nhung theo hầu hết các Hồng y thì thực tế đã xảy 

ra ngược lại. Vì John Paul đã vuợt qua biết bao cuộc khủng hoảng 

trong suốt 2 7  năm tại vị nên nhiều người đã thôi không nghĩ đến sự  

k ế vị, bởi vì đường lối chính trị còn nhiều chuyên biến trước khi biến 

cô' thực sự  xảy ra. (Thực vậy, nếu John Paul sống thêm ba tháng 

nữa, rất có thề ông si dựng nên một đội ngũ Hồng y mới và như thế 

sẽ phân lại các vai cho tấn tuồng một lần nữa).

Thậm chí vào những tuần cuối đời của Giáo hoàng, khi cái chết 

đã gần n hư  cận kề, hầu hết các Hồng y chỉ nghĩ đến các vấn đề và 

tính cách người lãnh đạo mới chứ cũng không xác định ai sẽ là úng  

cử  viên thực thụ. Vì thế, khi họ tề tựu ở  Rome vào đầu tháng Tư, 

việc bầu cử  vẫn còn bỏ ngỏ.

Có lẽ người diễn đạt ý tưởng trẽn hay nhất không ai khác ngoài 

chính Tân Giáo hoàng Benedicí XVI. Lúc còn là Hồng y, Joseph 

Ratzinger trong một cuộc phỏng vấn trẽn truyền hình Bavariar ' 

năm 1 9 9 7  khi được hỏi rằng, liệu có phải Đức Chúa Thánh thần 

chịu trách nhiệm về người được chọn làm Giáo hoàng hay không, 

đã trả lời như sau:

1 Bavaria, môt bang mién Nam nước Đức, què hương cùa Giao hoáng Benedict XVI
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“Tôi sẻ không nói thế, theo nghĩa là Chúa Thánh thần lựa ra ai 

là Giáo hoàng... Tôi sẽ nói là Chúa Thánh thần không thực sự nắm  

hết mọi thứ, nhưng như một nhà sư  phạm giỏi, nếu có thể nói như  

vậy, Người sỉ để chúng ta dược nhiều không gian hơn, nhiều tự do 

hom, tuy vậy vẫn không hoàn toàn bỏ mặc chúng ta. Bởi vậy, vai trò 

của Chúa Thánh thần cần phải được hiểu một cách linh hoạt hom, 

không phải là Người chi định ứng cừ  viên mà ta phải bỏ phiếu. Có 

lẽ Người chỉ đảm bảo một việc, đó là không để cho mọi việc đổ vỡ 

hoàn toàn. ”

Rồi ông dưa ra luận cứ  then chốt:

“Có quá nhiều vi dụ ngược lại về những Giáo hoàng mà rõ 

ràng là Chúa Thánh thần đã không chọn lựa .”

Tntớc khi cố  gắng ghép lại các lát cắt về cuộc bầu cử  Giáo hoàng, 

tôi đã theo dõi những buổi mạn đàm ngay sau cuộc bầu cử  của tám 

vị Hồngy, dại diện cho năm quốc gia khác nhau (đến từ ba châu lục). 

Bởi các Hồng y đã tuyên thệ g iữ  bí mật nên những cuộc trao đổi này 

chỉ mang tính “sau hậu trường”, có nghĩa là không được nêu tên của 

họ ờ đây. Không một Hồng y nào, theo tôi, dã vi phạm lời tuyên thệ 

g iữ  bí mật trong nhũng cuộc đối thoại của chúng tôi, dù chỉ là gián  

tiếp. Ví dụ, không ai tiết lộ cụ thể quá trình bỏ phiếu. Tuy nhiên, họ 

sẵn sàng giúp tôi có một cái nhìn bao quát về các hoạt động diễn ra 

trước Cơ Mật Hội -  nhũng cuộc gặp gỡ  vào lúc ăn tối của Hồng y 

đoàn, những cuộc trao đổi đêm khuya, những buổi đàm luận tự do 

trong cơ ngoi của bằng hữu của các thành viên trong H ổngy đoàn. Họ 

còn sẵn lòng cho biết một cách chung chung về nhũng gì diễn ra trong 

cuộc họp Cơ Mật Hội và làm thế nào mà trong một thòi gian khá ngắn 

ngủi, một nhóm 115 vị Hồng y khác nhau, mỗi người với quan điểm 

riêng của mình về tương lai của Giáo hội đã tìm được sự  nhất trí 

trong việc lựa chọn một ứng cử  viên duy nhất để lãnh đạo họ. Tôi xin 

gửi lòi cám ơn vô hạn tới các vị Hỏngy này, nhũng người hiểu rằng sự  

quan tám chinh đáng cùa công chúng cần dược đáp ímg vói nhũng 

thông tin chinh xác nếu muôn tránh nhũng lòi bàn tán vô căn cứ.
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